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1
2

(3+4+5+6

+7+8+9)

3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 704 23 112 188 218 132 3 28
I Giảng viên, giáo viên THPT 307 10 55 114 99 29 0 0
1 Khoa Toán - Cơ - Tin học 59 1 7 26 13 12 0 0
a Bộ môn Đại số - Hình học - Tô pô 6 0 0 4 1 1 0 0
b Bộ môn Tin học 14 0 1 5 2 6 0 0
c Bộ môn Giải tích 13 0 1 8 1 3 0 0
d Bộ môn Toán học Tính toán và Toán ứng dụng 7 0 2 3 2 0 0 0
e Bộ môn Xác suất thống kê 6 0 0 3 2 1 0 0
f Bộ môn Cơ học 11 1 3 2 5 0 0 0
g Bộ môn Toán Sinh thái - Môi trường 2 0 0 1 0 1 0 0
2 Khoa Vật lý 33 3 9 13 7 1 0 0
a Bộ môn Vật lý Chất rắn 2 0 1 1 0 0 0 0
b Bộ môn Vật lý Đại cương 1 0 1 0 0 0 0 0
c Bộ môn Vật lý Địa cầu 3 0 2 1 0 0 0 0
d Bộ môn Vật lý Hạt nhân 7 0 2 1 4 0 0 0
e Bộ môn Vật lý Lý thuyết 7 1 0 4 1 1 0 0
f Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp 5 2 1 2 0 0 0 0
g Bộ môn Quang lượng tử 5 0 2 2 1 0 0 0
h Bộ môn Tin học Vật lý 2 0 0 1 1 0 0 0
i Bộ môn Vật lý Vô tuyến 1 0 0 1 0 0 0 0
3 Khoa Hóa học 36 2 11 17 5 1 0 0
a Bộ môn Hóa Hữu cơ 6 2 1 3 0 0 0 0
b Bộ môn Hóa Vô cơ 9 0 5 2 1 1 0 0
c Bộ môn Hóa phân tích 8 0 3 4 1 0 0 0
d Bộ môn Hóa lý 5 0 0 5 0 0 0 0
e Bộ môn Công nghệ Hóa học 6 0 0 3 3 0 0 0
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f Bộ môn Hóa học dầu mỏ 2 0 2 0 0 0 0 0
4 Khoa Sinh học 21 0 4 12 5 0 0 0
a Bộ môn Di truyền học 2 0 0 2 0 0 0 0
b Bộ môn Sinh lý thực vật & Hóa sinh 3 0 0 3 0 0 0 0
c Bộ môn Sinh lý học & Sinh học người 4 0 1 0 3 0 0 0
d Bộ môn Thực vật học 2 0 0 1 1 0 0 0
e Bộ môn Sinh học tế bào 4 0 1 3 0 0 0 0
f Bộ môn Vi sinh vật học 3 0 0 3 0 0 0 0
g Bộ môn Động vật có xương sống 0 0 0 0 0 0 0 0
h Bộ môn Động vật không xương sống 3 0 2 0 1 0 0 0
5 Khoa Địa lý 18 0 6 3 8 1 0 0
a Bộ môn Bản đồ - Viễn thám 6 0 5 0 1 0 0 0
b Bộ môn Công nghệ địa chính 2 0 0 0 1 1 0 0
c Bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường 1 0 0 0 1 0 0 0
d Bộ môn Địa Nhân văn & Kinh tế Sinh thái 4 0 0 2 2 0 0 0
e Bộ môn Địa chính 3 0 0 1 2 0 0 0
f Bộ môn Địa mạo và Địa lý - Môi trường biển 2 0 1 0 1 0 0 0
6 Khoa Địa chất 21 0 0 14 6 1 0 0
a Bộ môn Địa chất Lịch sử 3 0 0 3 0 0 0 0
b Bộ môn Địa chất Dầu khí 5 0 0 2 3 0 0 0
c Bộ môn Địa hóa 1 0 0 1 0 0 0 0
d Bộ môn Trầm tích 3 0 0 2 1 0 0 0
e Bộ môn Địa kỹ thuật 3 0 0 3 0 0 0 0
f Bộ môn Địa vật lý ứng dụng 1 0 0 0 0 1 0 0
g Bộ môn Địa chất môi trường 5 0 0 3 2 0 0 0
7 Khoa Môi trường 26 1 6 12 7 0 0 0
a Bộ môn Công nghệ Môi trường 8 0 1 3 4 0 0 0
b Bộ môn Quản lý Môi trường 7 0 3 2 2 0 0 0
c Bộ môn Sinh thái Môi trường 5 1 0 4 0 0 0 0
d Bộ môn Thổ nhưỡng & Môi trường đất 6 0 2 3 1 0 0 0
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8 Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học 15 3 6 1 5 0 0 0
a Bộ môn Khí tượng 5 2 3 0 0 0 0 0
b Bộ môn Thủy văn 2 0 0 0 2 0 0 0
c Bộ môn Khoa học và Công nghệ biển 8 1 3 1 3 0 0 0
9 Trường THPT Chuyên KHTN 57 0 3 7 37 10 0 0
a Bộ môn Tóan học 14 0 1 3 6 4 0 0
b Bộ môn Tin học 2 0 0 0 1 1 0 0
c Bộ môn Vật lý 7 0 0 2 2 3 0 0
d Bộ môn Hóa học 9 0 1 2 5 1 0 0
e Bộ môn Sinh học tế bào 5 0 1 0 4 0 0 0
f Bộ môn Khoa học xã hội 9 0 0 0 8 1 0 0
g Bộ môn Văn học 6 0 0 0 6 0 0 0
h Tổ văn phòng 3 0 0 0 3 0 0 0
i PTN Cơ bản 2 0 0 0 2 0 0 0

10 Trung tâm, PTN… 21 0 3 9 6 3 0 0
II Cán bộ quản lý và nhân viên 397 13 57 74 119 103 3 28
1 Hiệu trưởng 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Phó Hiệu trưởng 3 1 2 0 0 0 0 0
3 Khoa, phòng, ban, trung tâm,.. 393 12 54 74 119 103 3 28

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
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